
ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Số: 
V/v công nhận 04 môn học theo 

hình thức MOOC của Đại học 

Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

   Thành phố Hồ Chí Minh,  

Kính gửi:  

-  Các trường đại học thành viên; 

-  Phân hiệu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại 

tỉnh Bến Tre; 

-  Trường Phổ thông Năng khiếu. 
  

Căn cứ Quyết định số 1177/QĐ-ĐHQG ngày 18/8/2022 của Giám đốc Đại học 

Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) về việc phê duyệt Đề án tăng cường 

năng lực chuyển đổi số trong công tác đào tạo tại ĐHQG-HCM giai đoạn 2023-2027; 

Thông báo số 1336/TB-ĐHQG ngày 17/7/2024 của ĐHQG-HCM về Kết luận của Phó 

Giám đốc ĐHQG-HCM tại cuộc họp công nhận tín chỉ môn học khi tham gia khóa học 

MOOC của ĐHQG-HCM, ĐHQG-HCM đề nghị các trường đại học thành viên, trực 

thuộc thực hiện các nội dung như sau: 

1. Công nhận 04 môn học theo hình thức MOOC (khóa học MOOC) của ĐHQG-

HCM cho học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu theo danh sách đính kèm. 

2. Thực hiện chuyển đổi tín chỉ các khóa học MOOC cho học sinh Trường Phổ 

thông Năng khiếu (nếu có yêu cầu). 

Trân trọng./.   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc ĐHQG-HCM (để báo cáo); 

- Lưu: VT, ĐT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Mai 

 

2217/ĐHQG-ĐT ngày 13 tháng 11 năm 2024



Tổng
Lý 

thuyết
Bài tập Thực hành

1 Trường Đại học Bách khoa Đại số Tuyến tính 3 2 1 0 Tất cả các ngành đào tạo 6 điểm

2
Trường Đại học Khoa học 

tự nhiên
Đại số Tuyến tính 3 3 0 0

Ngành Điện tử Viễn thông 

Nhóm ngành Máy tính và 

Công nghệ thông tin

6 điểm

3
Trường Đại học Công nghệ 

thông tin
Đại số Tuyến tính 3 3 0 0 Tất cả các ngành đào tạo 6 điểm

4 Trường Đại học An Giang Toán A3 3 3 0 0

Ngành Công nghệ Thông tin

Ngành Kỹ thuật Phần mềm

Ngành Công nghệ Kỹ thuật 

Môi trường

Ngành Công nghệ Kỹ thuật 

Hóa học

6 điểm

5 Trường Đại học Quốc tế Applied Linear Algebra 2 2 0 0

Ngành Kỹ thuật Xây dựng

Ngành Kỹ thuật Điện tử 

Viễn thông

Ngành Kỹ thuật Điều khiển 

và Tự động hóa

6 điểm

6
Phân hiệu ĐHQG-HCM tại 

tỉnh Bến Tre
Đại số Tuyến tính 3 2 0 1 Ngành Kỹ thuật Xây dựng 6 điểm

Học bổ sung phần 

thực hành sau khi 

nhập học

7
Trường Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân văn
Không có ngành học 

8
Trường Đại học Khoa học 

Sức khỏe
Không có ngành học 

9
Trường Đại học Kinh tế - 

Luật
Không có ngành học 

Điểm công nhận

Danh sách có 06 đơn vị công nhận môn học Đại số Tuyến tính./.

Ghi chú

ĐẠI HỌC QUỐC GIA 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÔNG NHẬN MÔN HỌC MOOC CỦA ĐHQG-HCM

MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH - 3 TÍN CHỈ (3 LÝ THUYẾT)

(Kèm theo Công văn số       /ĐHQG-ĐT ngày ….../11/2024 của ĐHQG-HCM)

STT Đơn vị
Tên môn học tương 

ứng của đơn vị

Số tín chỉ
Ngành công nhận/ tương 

đương



Tổng Lý thuyết Bài tập Thực hành

1
Trường Đại học 

Bách khoa
Hóa Đại cương 3 2 0.33 0.67

Ngành Kỹ thuật Hóa học

Ngành Công nghệ Sinh học

Ngành Công nghệ Thực 

phẩm

6 điểm

Học bổ sung 

phần thí nghiệm 

sau khi nhập học

Chemistry for Engineers 3 3 0 0

Ngành Kỹ thuật Hóa học

Ngành Kỹ thuật Môi trường

Ngành Kỹ thuật Y sinh

Ngành Kỹ thuật Điện tử 

Viễn thông

Ngành Kỹ thuật Xây dựng

6 điểm

Chemistry for Engineering 3 3 0 0 Ngành Công nghệ Sinh học 6 điểm

2 1 0 1 Ngành Y khoa

2 1 0 1 Ngành Y học Cổ truyền 

2 2 0 0 Ngành Điều dưỡng

2 1 0 1 Ngành Răng – Hàm – Mặt

Học bổ sung 

phần thực hành 

sau khi nhập học

Đơn vịSTT

2
Trường Đại học 

Quốc tế

Hóa học3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÔNG NHẬN MÔN HỌC MOOC CỦA ĐHQG-HCM

MÔN HÓA ĐẠI CƯƠNG - 3 TÍN CHỈ (2 LÝ THUYẾT, 1 BÀI TẬP)

(Kèm theo Công văn số       /ĐHQG-ĐT ngày ….../11/2024 của ĐHQG-HCM)

Trường Đại học 

Khoa học Sức khỏe
6 điểm

Số tín chỉ

Ngành công nhận/ tương 

đương
Điểm công nhận Ghi chú

Học bổ sung 

phần thực hành 

sau khi nhập học

ĐẠI HỌC QUỐC GIA 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tên môn học tương ứng 

của đơn vị



2

Tổng Lý thuyết Bài tập Thực hành

Đơn vịSTT

Số tín chỉ

Ngành công nhận/ tương 

đương
Điểm công nhận Ghi chú

Tên môn học tương ứng 

của đơn vị

4
Trường Đại học 

Công nghệ thông tin
Hóa Đại cương 3 2 1 0

Công nhận là môn học tự 

chọn cho tất cả các ngành 
6 điểm

5
Trường Đại học 

Khoa học tự nhiên
Không công nhận 

6
Trường Đại học An 

Giang
Không công nhận 

7

Trường Đại học 

Khoa học Xã hội và 

Nhân văn

Không có ngành học 

8
Trường Đại học 

Kinh tế - Luật
Không có ngành học 

9

Phân hiệu ĐHQG-

HCM tại tỉnh Bến 

Tre

Không có ngành học 

Danh sách có 04 đơn vị công nhận môn học Hóa Đại cương./.



Tổng Lý thuyết Bài tập Thực hành

1
Trường Đại học Bách 

khoa
Kiến trúc Máy tính 4 3 0.33 0.67

Ngành Khoa học máy tính

Ngành Kỹ thuật máy tính
6 điểm

Học bổ sung 

phần thí nghiệm 

sau khi nhập học

2
Trường Đại học Khoa 

học tự nhiên
Kiến trúc Máy tính 4 3 0 1

Nhóm ngành Máy tính và 

Công nghệ thông tin
6 điểm

Học bổ sung 

phần thực hành 

sau khi nhập học

3

Trường Đại học Khoa 

học Xã hội và Nhân 

văn

Kiến trúc Máy tính và 

Hệ điều hành
3 3 0 0 Ngành Quản lý Thông tin 6 điểm

4
Trường Đại học Công 

nghệ thông tin
Kiến trúc Máy tính 3 3 0 0

Ngành Mạng Máy tính và 

Truyền thông Dữ liệu

Ngành An toàn Thông tin

Ngành Kỹ thuật Máy tính

6 điểm

5
Trường Đại học An 

Giang

Kiến trúc Máy tính và 

Hợp ngữ
3 2 0 1

Ngành Công nghệ Thông tin

Ngành Kỹ thuật Phần mềm
6 điểm

Học bổ sung 

phần thực hành 

sau khi nhập học

6
Trường Đại học Quốc 

tế
Computer Architecture 4 3 0 1 Ngành Kỹ thuật máy tính 6 điểm

Học bổ sung 

phần thực hành 

sau khi nhập học

Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÔNG NHẬN MÔN HỌC MOOC CỦA ĐHQG-HCM

MÔN KIẾN TRÚC MÁY TÍNH - 3 TÍN CHỈ (3 LÝ THUYẾT)

(Kèm theo Công văn số       /ĐHQG-ĐT ngày ….../11/2024 của ĐHQG-HCM)

STT Đơn vị
Tên môn học tương 

ứng của đơn vị

Số tín chỉ

Ngành công nhận/ tương 

đương
Điểm công nhận

ĐẠI HỌC QUỐC GIA 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



2

Tổng Lý thuyết Bài tập Thực hành

Ghi chúSTT Đơn vị
Tên môn học tương 

ứng của đơn vị

Số tín chỉ

Ngành công nhận/ tương 

đương
Điểm công nhận

7
Trường Đại học Khoa 

học Sức khỏe
Không có ngành học 

8
Trường Đại học Kinh 

tế - Luật
Không có ngành học 

9
Phân hiệu ĐHQG-

HCM tại tỉnh Bến Tre
Không có ngành học 

Danh sách có 06 đơn vị công nhận môn học Kiến trúc Máy tính./.



Tổng Lý thuyết Bài tập
Thực 

hành

1
Trường Đại học 

Bách khoa
Vật lý 1 4 3 1 0 Tất cả các ngành đào tạo 6 điểm

Physics 1 2 2 0 0

Ngành Kỹ thuật Hóa học

Ngành Kỹ thuật Môi trường

Ngành Kỹ thuật Y sinh

Ngành Quản lý Xây dựng

Ngành Công nghệ Thông tin

Ngành Kỹ thuật Điều khiển 

và Tự động hóa

Ngành Kỹ thuật Điện tử 

Viễn thông 

6 điểm

General Physics 1 4 4 0 0 Ngành Kỹ thuật Không gian 6 điểm

Physics 1 2 2 0 0 6 điểm

Physics 2 2 2 0 0 6 điểm

3
Trường Đại học An 

Giang

Vật lý 

Đại cương B
3 2 0 1

Ngành Sư phạm Hóa học

Ngành Công nghệ thực 

phẩm

6 điểm

Học bổ sung phần 

thực hành sau khi 

nhập học

Ghi chú

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH CÔNG NHẬN MÔN HỌC MOOC CỦA ĐHQG-HCM

MÔN VẬT LÝ - 4 TÍN CHỈ (3 LÝ THUYẾT, 1 BÀI TẬP)

(Kèm theo Công văn số       /ĐHQG-ĐT ngày ….../11/2024 của ĐHQG-HCM)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số tín chỉ
Ngành công nhận/ tương 

đương
Điểm công nhận

Tên môn học 

tương ứng của 

đơn vị

2
Trường Đại học 

Quốc tế

STT Đơn vị

Ngành Kỹ thuật Xây dựng



2

Tổng Lý thuyết Bài tập
Thực 

hành

Ghi chú

Số tín chỉ
Ngành công nhận/ tương 

đương
Điểm công nhận

Tên môn học 

tương ứng của 

đơn vị

STT Đơn vị

Vật lý Đại cương 2 2 0 0

Thực tập Vật lý 

đai cương
1 0 0 1

Học bổ sung phần 

thực hành sau khi 

nhập học

5

Trường Đại học 

Công nghệ thông 

tin

Vật lý 1 4 3 1 0
Công nhận là môn học tự 

chọn cho tất cả các ngành 
6 điểm

6

Phân hiệu ĐHQG-

HCM tại tỉnh Bến 

Tre

Vật lý 3 2 0 1 Ngành Kỹ thuật Xây dựng 6 điểm

Học bổ sung phần 

thực hành sau khi 

nhập học

7
Trường Đại học 

Khoa học tự nhiên
Không công nhận

8

Trường Đại học 

Khoa học Xã hội và 

Nhân văn

Không có ngành 

học 

9
Trường Đại học 

Kinh tế - Luật

Không có ngành 

học 

Danh sách có 06 đơn vị công nhận môn học Vật lý 1./.

Ngành Dược học
Trường Đại học 

Khoa học Sức khỏe
6 điểm4
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